Mẫu 01-Phụ lục III
ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC
(Kèm theo công văn số  1557/ĐHTN-KHCNMT ngày 12  tháng 12  năm 2012)

1. Tên đề tài: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật mutilplex PCR phát hiện nhanh và đồng thời tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) và vi khuẩn thương hàn (Salmonella typhi) trong thực phẩm
2. Lĩnh vực nghiên cứu: (đánh dấu vào 1 trong các lĩnh vực dưới đây) 

Khoa học tự nhiên:
eq \x(   )Toán
eq \x(   )Vật lý
eq \x(   )Hóa học

Kinh tế; XH-NV:
eq \x(   )Kinh tế 
eq \x(   )Văn

eq \x(   )Lịch sử
eq \x(   )Địa lý

Giáo dục, môi trường:
eq \x(   )Giáo dục
eq \x(   )Môi trường

Kỹ thuật: 

eq \x(   )Cơ khí
eq \x(   )Điện

[image: image1.wmf]Điện tử
eq \x(   )CNTT-TT

Nông Lâm:

eq \x(   )Nông học
eq \x(   )Lâm nghiệp
eq \x(   )Chăn nuôi, thú y

Sinh, Y, Dược:
eq \x(   )Sinh học
eq \x(   )Y

eq \x(   )Dược
3. Tính cấp thiết:

 Ngộ độc thực phẩm (NĐTP) đang là mối quan tâm đặc biệt ở mỗi quốc gia và đang là mối đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng. Nguyên nhân hàng đầu của các ca NĐTP là do sự xuất hiện của các vi sinh vật gây bệnh nhiễm tạp trong mẫu thực phẩm, trong đó tụ cầu vàng Staphyloccocus aureus và vi khuẩn thương hàn Salmonella typhi là hai trong số các tác nhân nguy hiểm nhất.
Mỹ, 1 quốc gia có nền kinh tế và trình độ khoa học phát triển nhất thế giới, trung bình mỗi năm có 76 triệu ca NĐTP với 325.000 người phải vào viện và 5.000 người chết, chi phí cho 1 ca NĐTP mất 1.531 đôla Mỹ (US - FDA 2006). Tại Nhật Bản, vụ NĐTP do sữa tươi giảm béo bị ô nhiễm tụ cầu vàng tháng 7/2000 đã làm cho 14.000 người ở 6 tỉnh bị NĐTP. Công ty sữa SNOW BRAND phải bồi thường cho 4.000 nạn nhân mỗi người mỗi ngày 20.000 yên. Ở Việt Nam, chỉ tính riêng năm 2012, theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của Cục ATVSTP từ đầu tháng 4/2012 đến nay, cả nước đã xảy ra 10 vụ ngộ độc thực phẩm làm 972 người mắc, trong đó có 726 người phải nhập viện và đã có 04 trường hợp tử vong. Phần lớn các vụ ngộ độc xảy ra với quy mô nhiều người mắc, nguyên nhân chủ yếu gây ngộ độc là do thực phẩm nhiễm vi sinh vật, trong đó tụ cầu vàng Staphylococcus aureus là một trong những nguyên nhân chính. Điển hình như vụ ngộ độc tập thể xảy ra trong một đám cưới ngày 12/4/2012 tại bản Hùn, xã Chiềng Cọ, Thành phố Sơn La do thực phẩm nhiễm vi khuẩn Staphylococcus aureus làm hơn 300 người mắc và phải nhập viện cấp cứu. Một vụ ngộ độc tập thể khác xảy ra ngày 16/4/2012 khiến hơn 200 công nhân của Công ty Dream MeKong thuộc xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang bị ngộ độ... Nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm có nguyên nhân do vi sinh vật chiếm tỷ lệ cao từ 32,8% -55,8% và cao hơn hẳn so với các nguyên nhân khác. Đặc biệt vi khuẩn thương hàn Salmonella typhi và tụ cầu vàng Staphylococcus aureus là thủ phạm chính gây ra các vụ ngộ độc thực phẩm nêu trên.
Để phát hiện vi khuẩn thương hàn và tụ cầu vàng Staphylococcus aureus nhiễm tạp trong các mẫu thực phẩm phương pháp thường được sử dụng hiện nay là nuôi cấy trên môi trường thạch kết hợp với các thử nghiệm hóa sinh. Đây là phương pháp phức tạp và tốn nhiều thời gian, chậm cho kết quả (5-7 ngày). Sự phát hiện chậm các vi khuẩn gây bệnh trong mẫu thực phẩm là một trong những nguyên nhân góp phần giúp cho những tác nhân gây bệnh này có cơ hội lây lan trong cộng đồng, ảnh hưởng đến sức khỏe của nhiều người.

Với sự phát triển của sinh học phân tử, các vùng gen đặc hiệu cho các loài vi sinh vật gây bệnh,  đã được hiểu biết khá đầy đủ. Nhờ đó, nhiều kỹ thuật sinh học phân tử đã được ứng dụng trong việc phát hiện nhanh và đồng thời nhiều tác nhân gây bệnh trong mẫu phân tích dựa trên các dấu hiệu phân tử mang tính đặc hiệu loài. Các kỹ thuật này bao gồm kỹ thuật multiplex PCR, ELISA, DNA arrays…

Multiplex PCR là kỹ thuật có độ nhạy cao, cho phép phát hiện nhanh và đồng thời nhiều tác nhân gây bệnh chỉ trong một phép phân tích. So với các kỹ thuật phát hiện nhanh và đồng thời tác nhân gây bệnh khác, kỹ thuật multiplex PCR là kỹ thuật đơn giản, không yêu cầu thiết bị phức tạp nên đã trở thành công cụ phổ biến trong việc phát hiện nhiều tác nhân gây bệnh trên người, vật nuôi cũng như trong các mẫu thực phẩm.

Xuất phát từ thực tiễn đời sống, trên cơ sở căn cứ vào năng lực nghiên cứu của Khoa CNSH và CNTP- Đại học Nông Lâm Thái Nguyên - Đại học Thái Nguyên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật mutilplex PCR phát hiện nhanh và đồng thời tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) và vi khuẩn thương hàn (Salmonella typhi) trong thực phẩm”.
4. Mục tiêu:

Xây dựng thành công kỹ thuật multiplex PCR phát hiện nhanh và đồng thời tụ cầu vàng Staphylococcus aureus và vi khuẩn thương hàn Salmonella typhi trong mẫu thực phẩm với độ nhạy và độ đặc hiệu cao.
5. Nội dung chính:

5.1. Nội dung 1. Nghiên cứu thiết kế các cặp mồi đặc hiệu cho phản ứng multiplex PCR.
5.2. Nội dung 2. Nghiên cứu tối ưu các điều kiện của phản ứng multiplex PCR.
5.3. Nội dung 3. Xác định độ nhạy của phản ứng multiplex PCR trong phát hiện nhanh và đồng thời Staphyloccocus aureus và Salmonella typhi.
5.4. Nội dung 4. Xác định độ đặc hiệu của phản ứng multiplex PCR trong phát hiện nhanh và đồng thời Staphyloccocus aureus và Salmonella typhi.
4.5. Nội dung 5. Thử nghiệm quy trình phân tích.
6. Sản phẩm và kết quả dự kiến:

6.1.  Sản phẩm khoa học:

· Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí nước ngoài: 0 



· Số bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước: 02
            

· Số lượng sách xuất bản: 0

                        

      6.1. Sản phẩm đào tạo: 
- 01 thạc sỹ

- 02 nhóm sinh viên NCKH.                        

      6.3.  Sản phẩm ứng dụng: 
· Bộ mồi đặc hiệu loài sử dụng phát hiện nhanh Staphylococcus aureus và Salmonella typhi dựa trên phản ứng multiplex PCR: 02 cặp mồi
· Các điều kiện tối ưu cho phản ứng multiplex PCR phát hiện nhanh và đồng thời tụ cầu vàng và Staphylccocus aureus và vi khuẩn thương hàn Salmonella typhi. 

· Quy trình phát hiện nhanh Staphylococcus aureus và Salmonella typhi bằng kỹ thuật multiplex PCR có độ nhạy và độ đặc hiệu cao. Quy trình cho phép phát hiện nhanh nhanh Staphylococcus aureus và Salmonella typhi trong các mẫu thực phẩm.
6.4. Các sản phẩm khác:

7. Hiệu quả dự kiến:

- Giáo dục, đào tạo: Đề tài góp phần đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao về lĩnh vực công nghệ sinh học (Thạc sỹ, sinh viên nghiên cứu khoa học). Đề tài cũng góp phần khai thác có hiệu quả các trang thiết bị hiện đại đã được trang bị tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên phục vụ cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học trong cán bộ, giảng viên và sinh viên của Nhà trường. 
- Kinh tế, xã hội: Quy trình phát hiện nhanh và đồng thời Staphylococcus aureus và Salmonella typhi được xây dựng sẽ là một công cụ góp phần phát hiện nhanh vi khuẩn gây bệnh thay thế cho các phương pháp phát hiện truyền thống chậm có kết quả. Quy trình sẽ góp phần hạn chế sự lây lan của các chủng vi khuẩn gây bệnh này trong cộng đồng, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, góp phần đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

- An ninh, quốc phòng: 

8. Nhu cầu kinh phí dự kiến: 50.000.0000 đồng (Năm mươi triệu đồng)
9. Thời gian nghiên cứu dự kiến: 02 năm (2014-2015)
Thái Nguyên, Ngày 04 tháng 12 năm 2013
Tổ chức/Cá nhân đề xuất
TS. Nguyễn Văn Duy
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